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STT 
MÃ 

TTHC 
TÊN TTHC Ph   l  ph  

1 2.001395 Đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản Phí: 1.000.000 đồng 

2 2.000743 
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển 

nhượng 
Phí: 500.000 đồng 

3 1.001842 
Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh 

lý tài sản 
Lệ phí: 500.000 đồng 

4 2.001019 Thủ tục chứng thực di chúc Phí: 50.000 đồng  

5 1.002032 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Lệ phí: 50.000 đồng 

6 2.000913 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Phí: 30.000/ hợp đồng, giao dịch 

7 1.008889 

Đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy 

phép thành lập; đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài khi thay đổi địa điểm đặt 

trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác 

Phí: 1.500.000 đồng 

8 1.000893 
Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá 

nhân 

Lệ phí: 60.000 đồng (Đối với hồ sơ 

nộp trực tuyến giảm 50% mức thu 

theo Nghị quyết 19/2023/NQ-

HĐND ngày 08/12/2023) 

9 2.002139 Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản Lệ phí: 2.700.000 đồng 

10 1.000419 Thủ tục đăng ký khai tử lưu động 

Đối với đăng ký không đúng hạn: 

5.000đ/T.hợp (Miễn 100% mức thu 

đối với hồ sơ nộp trực tuyến theo 

Nghị quyết 19/2023/NQ-HĐND 
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ngày 08/12/2023) 

11 2.001035 
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền 

sử dụng đất, nhà ở 
Phí: 50.000 đồng 

12 1.005461 Đăng ký lại khai tử 

5.000đ (Miễn lệ phí cho người 

thuộc gia đình có công với cách 

mạng; người thuộc hộ nghèo; người 

khuyết tật) 

Miễn 100% mức thu đối với hồ sơ 

nộp trực tuyến theo Nghị quyết 

19/2023/NQ-HĐND 

13 2.001333 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản Phí: 500.000 đồng 

14 1.003160 
Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam 

làm con nuôi 
Lệ phí: 4.500.000 đồng 

15 1.008904 

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài; thay đổi nội 

dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt 

Nam 

Phí: 500.000 đồng đối với thay đổi 

nội dung Giấy ĐKHĐ của TTTT;  

Phí: 3.000.000 đồng thay đổi nội 

dung Giấy ĐKHĐ Chi nhánh của 

TTTT nước ngoài tại VN. 

16 1.005136 Thủ tục cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước Phí: 100.000 đồng 

17 1.002368 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài Lệ phí: 2.000.000 đồng 

18 2.000942 
Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được 

chứng thực 

2.000 đồng/trang; từ trang thứ 3 trở 

lên thu 1.000 đồng/trang, tối đa thu  

Không quá 200.000 đồng/bản 

19 1.008924 Bổ nhiệm lại Thừa phát lại 
TTHC cấp Trung ương 

Phí: 800.000đ/hồ sơ. 

20 1.004772 Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 

Lệ phí: 5.000đ (Miễn lệ phí cho 

người thuộc gia đình có công với 

cách mạng; người thuộc hộ nghèo; 

người khuyết tật Miễn 100% mức 

thu đối với hồ sơ nộp trực tuyến 
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theo Nghị quyết 19/2023/NQ 

HĐND) 

21 2.000766 Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất Phí: 1.000.000 đồng 

22 2.001016 Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Phí: 50.000 đồng 

23 2.000806 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 

Lệ phí: 1.200.000 đồng (Đối với hồ 

sơ nộp trực tuyến giảm 50% mức 

thu theo Nghị quyết 19/2023/NQ-

HĐND ngày 08/12/2023) 

24 1.004746 Thủ tục đăng ký lại kết hôn 

Lệ phí: 20.000đ (Miễn lệ phí cho 

người thuộc gia đình có công với 

cách mạng; người thuộc hộ nghèo; 

người khuyết tật Miễn 100% mức 

thu đối với hồ sơ nộp trực tuyến 

theo Nghị quyết 19/2023/NQ-

HĐND 

25 2.000779 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài 

1.200.000 đồng (Đối với hồ sơ nộp 

trực tuyến giảm 50% mức thu theo 

Nghị quyết 19/2023/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2023) 

26 2.002038 Thủ tục trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước 

Lệ phí: 2.500.000 đồng /T.hợp (các 

T.hợp được miễn phí, lệ phí quy 

định tại Điều 5 Thông tư 

281/2016/TT -BTP) 

27 2.002349 
Thủ tục Cấp giấy xác nhận công dân Việt Nam thường trú khu vực biên giới đủ 

điều kiện nhận trẻ em của nước láng giềng cư trú ở khu vực biên giới làm con nuôi 
Phí: Không quy định 

28 1.000100 Bổ nhiệm lại công chứng viên 
TTHC cấp Trung ương  

Lệ phí: 500.000 đồng 

29 1.002198 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài Lệ phí: 1.000.000 đồng 

30 2.000758 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập Phí: 500.000 đồng 

31 2.000778 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Phí: 500.000 đồng 
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32 2.001895 Thủ tục cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam 

Phí: 100.000 đồng 

Miễn phí đối với: người di cư từ 

Lào được phép cư trú xin xác nhận 

là người gốc Việt Nam theo quy 

định của điều ước quốc tế mà nước 

Cộng hòa XHCN Việt Nam là 

thành viên; kiều bào Việt Nam tại 

các nước láng giềng có chung 

đường biên giới đất liền với Việt 

Nam có hoàn cảnh kinh tế khó 

khăn, có xác nhận của UBND xã. 

33 1.008906 

Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sau 

khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Chi nhánh của 

Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp chuyển địa điểm trụ 

sở sang tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khác 

Phí: 5.000.000 đồng 

34 1.002099 Đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư Lệ phí: 50.000 đồng 

35 1.008929 Thành lập Văn phòng Thừa phát lại Phí: 1.000.000 đồng 

36 1.000656 Thủ tục đăng ký khai tử 

5.000 đồng (Miễn 100% mức thu 

đối với hồ sơ nộp trực tuyến theo 

Nghị quyết 19/2023/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2023) 

37 1.003583 Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động 

Đối với đăng ký khai sinh không 

đúng hạn: 5.000đ (Miễn 100% mức 

thu đối với hồ sơ nộp trực tuyến 

theo Nghị quyết 19/2023/NQ-

HĐND ngày 08/12/2023) 

38 1.004827 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới 

5.000đ (Miễn lệ phí cho người 

thuộc gia đình có công với cách 

mạng; người thuộc hộ nghèo; người 

khuyết tật). Miễn 100% mức thu 

đối với hồ sơ nộp trực tuyến theo 
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Nghị quyết 19/2023/NQ-HĐND  

39 2.000756 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài 

60.000 đồng (Đối với hồ sơ nộp 

trực tuyến giảm 50% mức thu theo 

Nghị quyết 19/2023/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2023) 

40 1.003005 
Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận 

trẻ em Việt Nam làm con nuôi 
Lệ phí: 4.500.000 đồng 

41 1.001766 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài 

60.000 đồng (Đối với hồ sơ nộp 

trực tuyến giảm 50% mức thu theo 

Nghị quyết 19/2023/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2023) 

42 1.004884 Thủ tục đăng ký lại khai sinh 

5.000đ (Miễn lệ phí cho người 

thuộc gia đình có công với cách 

mạng; người thuộc hộ nghèo; người 

khuyết tật Miễn 100% mức thu đối 

với hồ sơ nộp trực tuyến theo Nghị 

quyết 19/2023/NQ-HĐND ngày 

08/12/2023) 

43 2.002036 Thủ tục thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước Lệ phí: 2.500.000đ/ Trường hợp 

44 1.008624 
Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư trong trường hợp bị thu hồi Chứng chỉ hành 

nghề luật sư theo quy định tại Điều 18 của Luật Luật sư 

TTHC cấp Trung ương 

Lệ phí: 100.000 đồng/hồ sơ. 

Phí: 800.000 đồng/hồ sơ 

45 1.001799 Cấp lại Thẻ công chứng viên Lệ phí: 100.000 đồng 

46 1.003976 
Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trẻ em sống ở cơ sở 

nuôi dưỡng 

Lệ phí : 9.000.000 đồng. Trường 

hợp nhận hai trẻ em trở lên là anh 

chị em ruột làm con nuôi thì từ trẻ 

em thứ hai trở đi được giảm 50% 
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mức lệ phí đăng ký nuôi con nuôi 

nướcngoài. 

Phí: 50.000.000 đồng. Trường hợp 

nhận trẻ em bị khuyết tật, mắc bệnh 

hiểm nghèo thì miễn nộp chi phí. 

47 2.000927 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch 25.000/ hợp đồng, giao dịch 

48 2.002189 
Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết 

tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài 

60.000 đồng (Đối với hồ sơ nộp 

trực tuyến giảm 50% mức thu theo 

Nghị quyết 19/2023/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2023) 

49 1.000110 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới 

5.000đ (Miễn lệ phí đối đăng ký 

khai sinh đúng hạn; cho người 

thuộc gia đình có công với cách 

mạng; hộ nghèo; người khuyết tật.) 

Miễn 100% mức thu đối với hồ sơ 

nộp trực tuyến theo Nghị quyết 

19/2023/NQ-HĐND  

50 1.004859 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch 

10.000đ (Miễn lệ phí cho người 

thuộc gia đình có công với cách 

mạng; người thuộc hộ nghèo; người 

khuyết tật. Miễn 100% mức thu đối 

với hồ sơ nộp trực tuyến  

theo Nghị quyết 19/2023/NQ-

HĐND ngày 08/12/2023) 

51 1.002010 Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Lệ phí: 50.000 đồng 

52 1.000593 Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động 

20.000 đồng (Miễn 100% mức thu 

đối với hồ sơ nộp trực tuyến theo 

Nghị quyết 19/2023/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2023) 
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53 2.000513 Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài 

1.200.000 đồng (Đối với hồ sơ nộp 

trực tuyến giảm 50% mức thu theo 

Nghị quyết 19/2023/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2023) 

54 2.000789 Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng Lệ phí: 1.000.000 đồng 

55 2.001258 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản Phí: 500.000 đồng 

56 1.008905 

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài khi 

thay đổi Trưởng Chi nhánh, địa điểm đặt trụ sở của Chi nhánh trong phạm vi tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương 

Lệ phí: 500.000 đồng 

57 1.000688 
Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người được miễn đào tạo nghề luật sư, 

miễn tập sự hành nghề luật sư 

TTHC cấp Trung ương 

Lệ phí: 100.000 đồng/hồ sơ. 

Phí: 800.000 đồng/hồ sơ 

58 2.000528 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài 

60.000 đồng (Đối với hồ sơ nộp 

trực tuyến giảm 50% mức thu theo 

Nghị quyết 19/2023/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2023) 

59 1.001193 Thủ tục đăng ký khai sinh 

Đối với đăng ký khai sinh không 

đúng hạn: 5.000đ (Miễn 100% mức 

thu đối với hồ sơ nộp trực tuyến 

theo Nghị quyết 19/2023/NQ-

HĐND ngày 08/12/2023) 

60 2.000554 
Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam 

đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài 

60.000 đồng (Đối với hồ sơ nộp 

trực tuyến giảm 50% mức thu theo 

Nghị quyết 19/2023/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2023) 

61 2.000635 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 

Lệ phí: 8.000 đồng/bản sao Trích 

lục/sự kiện hộ tịch đã đăng ký 

Miễn lệ phí cho người thuộc gia 

đình có công với cách mạng; người 

thuộc hộ nghèo; người khuyết tật. 
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62 2.002516 Thủ tục xác nhận thông tin hộ tịch 
8.000 đồng/ Văn bản xác nhận một 

việc hộ tịch của cá nhân đã đăng ký 

63 1.002181 Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài Phí: 2.000.000 đồng 

64 1.000828 
Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự 

hành nghề luật sư 

TTHC cấp Trung ương 

Lệ phí: 100.000 đồng/hồ sơ. 

Phí: 800.000 đồng/hồ sơ 

65 2.000748 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc 

40.000 đồng (Đối với hồ sơ nộp 

trực tuyến giảm 50% mức thu theo 

Nghị quyết 19/2023/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2023) 

66 1.001022 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con 

10.000 đồng (Miễn 100% mức thu 

đối với hồ sơ nộp trực tuyến theo 

Nghị quyết 19/2023/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2023) 

67 2.001406 
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, 

quyền sử dụng đất, nhà ở 
Phí: 50.000 đồng 

68 1.001756 Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên Lệ phí: 100.000 đồng 

69 2.002039 Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam 

Lệ phí: 3.000.000 đồng (các 

Trường.hợp được miễn phí, lệ phí 

quy định tại Điều 5 Thông tư 

281/2016/TT -BTP) 

70 1.008890 

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài; đăng ký hoạt động của Chi 

nhánh Trung tâm trọng tài khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở sang tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương khác 

Phí: 1.000.000 đồng 

71 1.008922 Bổ nhiệm Thừa phát lại 
TTHC cấp Trung ương 

Phí: 800.000đ/hồ sơ. 

72 1.001669 Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài 

60.000 đồng (Đối với hồ sơ nộp 

trực tuyến giảm 50% mức thu theo 

Nghị quyết 19/2023/NQ-HĐND 
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ngày 08/12/2023) 

73 1.000080 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới 

10.000đ (Miễn lệ phí cho người 

thuộc gia đình có công với cách 

mạng; người thuộc hộ nghèo; người 

khuyết tật. Miễn 100% mức thu đối 

với hồ sơ nộp trực tuyến theo Nghị 

quyết 19/2023/NQ-HĐND) 

74 2.000497 Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài 

60.000 đồng (Đối với hồ sơ nộp 

trực tuyến giảm 50% mức thu theo 

Nghị quyết 19/2023/NQ-HĐND) 

75 1.001248 
Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm 

trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam 

Phí: 1.000.000 Đồng (Phí thẩm 

định Giấy đăng ký hoạt động của 

chi nhánh Trung tâm trọng tài) 

Phí: 1.500.000 Đồng (Phí thẩm 

định Giấy đăng ký hoạt động của 

Trung tâm trọng tài) 

Phí: 5.000.000 Đồng (Phí thẩm 

định Giấy đăng ký hoạt động của 

chi nhánh của tổ chức trọng tài 

nước ngoài tại Việt Nam) 

76 1.004873 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 

10.000 đồng (Miễn 100% mức thu 

đối với hồ sơ nộp trực tuyến theo 

Nghị quyết 19/2023/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2023) 

77 2.000547 

Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải 

quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, 

mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) 

60.000 đồng (Đối với hồ sơ nộp 

trực tuyến giảm 50% mức thu theo 

Nghị quyết 19/2023/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2023) 

78 1.001721 Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng Lệ phí: 3.500.000 đồng 
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79 2.000884 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, 

không thể điểm chỉ được) 

Phí: 10.000đ/ Trường hợp 

80 1.008628 

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư trong trường hợp bị mất, bị rách, bị cháy 

hoặc vì lý do khách quan mà thông tin trên Chứng chỉ hành nghề luật sư bị thay 

đổi 

TTHC cấp Trung ương 

Lệ phí: 100.000 đồng/hồ sơ. 

Phí: 800.000 đồng/hồ sơ 

81 1.002055 
Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư, công ty luật trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên 
Lệ phí: 50.000 đồng 
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